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	TEST
	Mark
	TASK TYPES
	No of
Que
	Mark
	CONTENTS
	Recog
	Comp
	Application

	
	
	
	
	
	
	
	
	Low
	High

	
LANGUAGE 
COMPONENTS
	(3.5)
	Phonetics (Multiple choice)
	4
	1.0
	Sounds:    /e/ and  /i:/, /ai/ &/i/
Stress in three-syllable words.
Stress in two-syllable words.
	1.0
	
	
	

	
	
	Vocabulary (Multiple choice)
	2
	0.5
	Relating to Rycle, things in Hospital
	0.5
	
	
	

	
	
	Grammar & structures
(Multiple choice)
	8
	2.0
	- Would you mind if …
- Adj+ to + V
- In order not to
- Past participle
- Respone of suggestion
- Will+be+ Vpp
- Progressive tense with “ always”
- Past progressive tense.
	2.0
	
	
	

	
READING
	(3.5)

	Fill in the gaps with the given words in the box: (6 sents)
	6
	2.0
	 Unit 9- 13
	1.5
	
	
	

	
	
	Read and answer the questions
	3
	1.5
	Questions about detailed information
	
	1.5
	
	

	
WRITING
	
(3.0)

	Make the questions for the underlined word (2)
	2
	1.0
	- Future simple
- Past progressive 
	
	
	1.0
	

	
	
	Arrange words to make sentences (2)
	2
	1.0
	- Compound words
- So as to
	
	1.0
	
	

	
	
	Rewrite the sentences as directed (3)
	2
	1.0
	- Will+be+ Vpp
- Suggestion
- Present perfect 
	
	0.5
0.5
	
	

0.5

	TOTAL
	10.0
	
	31
	10
	
	5.0
	3.5
	1.0
	0.5






ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2020-2021
MÔN: TIẾNG ANH 8
	Chủ đề kiểm tra (số câu)
	Câu
	CĐộ
	Nội dung
	Ghi chú

	Phonetics (4)
	1
	1
	Phân biệt âm: / e/& /i:/  
	

	
	2
	1
	Phân biệt âm : /ai/ & /i/  
	

	
	3
	1
	 Stress in three-syllable words. 
	

	
	4
	1
	Stress in two-syllable words. 
	

	Vocabulary
Grammar &Communication (8)
	5
	1
	Cách dùng câu Would you mind if … 
	

	
	6
	1
	Cách dùng Tính từ + to Verb
	

	
	7
	1
	 Từ vựng về vật dụng trong bệnh viện
	

	
	8
	1
	 Cách dùng in order not to
	

	
	9
	1
	 Từ vựng chỉ về các phế phẩm có thể tái chế
	

	
	10
	1
	Cách dùng quá khứ phân từ
	

	
	11
	1
	Cách đáp lại lời đề nghị
	

	
	12
	1
	Cách dùng bị động thì tương lai đơn
	

	
	13
	1
	Cách dùng always trong thì hiện tại tiếp diễn
	

	
	14
	1
	Cách dung thì quá khứ tiếp diễn
	

	Reading - I. Fill in the gaps with the given words in the box: (6 sents)
	15
	1
	Nhận biết và chọn từ trong khung điền vào chỗ trống
	

	
	16
	1
	 Nhận biết và chọn từ trong khung điền vào chỗ trống
	

	
	17
	1
	Nhận biết và chọn từ trong khung điền vào chỗ trống
	

	
	18
	1
	Nhận biết và chọn từ trong khung điền vào chỗ trống
	

	
	19
	1
	Nhận biết và chọn từ trong khung điền vào chỗ trống
	

	
	20
	1
	Nhận biết và chọn từ trong khung điền vào chỗ trống
	

	Answer the questions (4)
	21 
	2
	Hiểu và trả lời theo nội dung bài đọc 
	

	
	22
	2
	Hiểu và trả lời theo nội dung bài đọc 
	

	
	23
	2
	Hiểu và trả lời theo nội dung bài đọc 
	

	
	24
	2
	Hiểu và trả lời theo nội dung bài đọc 
	

	Writing – I. Make the questions for the underlined word (2)
	25
	3
	Vận dụng thì tương lai đơn để đặt câu hỏi cho phần gạch chân .
	

	
	26
	3
	Vận dụng thì quá khứ tiếp diễn để viết câu hỏi cho phần gạch chân.
	

	Writing –  II. Rearranging words into a sentence (2)
	27
	2
	Vận dụng danh từ kép để sắp xếp từ cho sẵn thành câu.
	

	
	28
	2
	Vận dụng cách dùng so as to để sắp xếp từ cho sẵn thành câu.
	

	Writing - III. Rewrite the sentences as directed (3 sents) 
	29
	2
	Vận dụng hình thức bị động thì tương lai đơn.
	

	
	30
	2
	Vận dụng câu đề nghị để viết lại câu
	

	
	31
	4
	Vận dụng thì quá khứ đơn để viết sang thì hiện tại hoàn thành
	



	PHÒNG GD&ĐT NAM TRÀ MY
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II - Năm học  2020-2021

	TRƯỜNG PTDTBT TH&THCS TRÀ VINH         
	MÔN: TIẾNG ANH 8 (Thời gian: 45 phút)
(Không kể thời gian giao, chép đề)



Họ và tên:………………………………….; Lớp:………………; SBD:………………..
A. LANGUAGE COMPONENTS: (3.5 marks).
I. Phonetics: ( 1.0mark )
*Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others ( Chọntừcónhữngchữcáigạchdướiphátâmkhác ).
1.    A. treatment	B. heavy		C. teacher		D. peaceful
2.    A.  bite			B. victim		C. prison		D. minimize
*Choose the word whose main stress is placed differently from the others ( Chọntừcócáchnhấnâmkhácvớicáctừcònlại )
3.  A. departure	B. institute		C.  recognize	D. waterfall
4.  A.	victim			B.prison		C. import		D. valley
II. Choose the best answer in A,B,C, or D to complete the sentences (Chọnđápánđúngnhất)( 2marks)
5. Would you mind if I ……………… the phone?	
A. used			B. use      	C. to use 	D. using 
6. It’s not difficult ……………… this exercise.
A. do                		B. doing                  C. for doing         	D. to do
7. He broke his legs, so he has to use a(n)……………. to get around
A. stretcher		B. ambulance	C. wheelchair	D.scale
8.Concentrate on your exercise ……………… make any mistakes.
A. not to               	B.in order to	C. in order not to	D. so as to not
9. Glass is broken up, melted and made into new ………………
A. silverware         B. hardware            C. ironware		D. glassware
10. The old lamp ……………… in China is six dollars.  
A. make               	B. made                   C. making             D. makes	
11. “ Would you mind closing the window?” – “………………”
A. No, I’m afraid not				B. No, of course not
C. No, I can’t					D. I’d rather you didn’t
12. A new bridge ……………… next year.
A. will build        	B. will be building   C. will be built	D. will be build
13. Bao is always……… his homework.
  A. forgetting 		B. forgets		C. forgotten		D. forgot 
 14. He found a watch when he……………….in the street.
A. walked			B. was walking	C. is walking	D. were walking
B. READING (3.5 marks)
I. Fill in the gaps with the given words in the box ( Điềnvàochỗtrốngvớinhữngtừđãcho (1.5 điểm )      
	population originationsofWorldcapital coffee


Viet Nam is a country in the South – East Asia. It has an area of331.698 sq.km. Ha Noi is the (15)……………… and Ho Chi Minh City is the largest city. The (16)……………… of Viet Nam is about 93 million. It has age-old culture and long tradition of fighting against foreign invaders. Viet Nam is now a member country of ASEAN and many other international (17) ……………… such as APEC, WTO…
Viet Nam exports rice, (18) ……………… and many other farm products. Viet Nam has lots of tourist attractions and (19) ……………… Heritage Sites such as Ha Long Bay, PhongNha Cave, Hoi An Ancient Town, My Son Sanctuary, etc. Vietnamese people are proud (20) ……………… their country. They have been trying hard to build into a power and prosperous one.
Answer key:15. ……………………          16. …………………          17. ………………… 
		18. …………………….          19. …………………         20. …………………
II. Reread the passage and answer the questions( Đọc lại đoạn văn và trả lời câu hỏi) (2.0 điểm).
  21. Where is Viet Nam located? 
->  ..................................................................................................................................................
  22. What does Viet Nam export?
->  .................................................................................................................................................
  23. Name some World Heritage Sites in Viet Nam?
->  ..................................................................................................................................................
  24. What is the area of Viet Nam?
->  ...................................................................................................................................................
C. WRITING (3marks)
I. Make the questions for the underlined word (1mark)( Đặt câu hỏi cho từ gạch chân)
25. I was listening to music when she came yesterday
-->………………………………………………………………………………………………
26.The plane will leave at 10 o’clock tomorrow.
-->………………………………………………………………………………………………
II.Rearrange the words to make complete sentences (Sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh) (0.5 điểm)
27. the/ contest/ interested/ rice-cooking/ I’m/ in.
-->……………………………………………………………………………………………….
28.Hoa / keeps / the / always / window / so as to / open / let / in / freshair
-->………………………………………………………………………………………………..
III.Rewrite the sentences as directed.(Viếtlạicáccâusautheogợiý)(1.5 marks)
29. The milkman will bring bottles of milk to houses( passive form- chuyển sang câu bị động)
-->Bottles of milk…………………………………………………………………………………
30.Do you mind if I take a photo?
-->Would you mind If…………………………………………………………………………….
31. The last time he saw his elder sister was in 2009.
--> He hasn’t ……………………………………………………………………………………..
   *********The End**********


PHÒNG GD&ĐT NAM TRÀ MY
TRƯỜNG PTDTBT TH&THCS TRÀ VINH

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020 -2021
MÔN: TIẾNG ANH 8
A. LANGUAGE COMPONENT TEST( 3.5marks)
I. Phonetics: (1mark)Mỗicâuđúng0.25 đ
	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đápán
	B
	A
	A
	C


III. Choose the best answer in A, B, C, or D to complete the sentence. (2.5marks)
Mỗicâuđúng0.25 đ
	Câu
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đápán
	A
	D
	C
	C
	D
	B
	B
	C
	A
	B


B. READING (3.5marks)
I. Fill in the gaps with the given words in the box ( Điềnvàochỗtrốngvớinhữngtừđãcho(1.5 điểm )Mỗi câu đúng được 0.25 điểm.
	15. capital
	16. population
	17. originations
	18. coffee
	19. World
	20. of


II. II. Reread the passage and answer the questions( Đọc lại đoạn văn và trả lời câu hỏi) (2.0 điểm).Mỗi câu đúng được 0.5 điểm.
21. Viet Nam located is in the South – East Asia.
22. Viet Nam exports rice, coffee and many other farm products.
23. World Heritage Sites such as Ha Long Bay, PhongNha Cave, Hoi An Ancient Town, My Son Sanctuary, etc.
24. It has an area of 329,566 sq.km.
C. WRITING (3.0 marks)
[bookmark: _GoBack]I. Make the questions for the underlined word. (1.0 mark)( Đặt câu hỏi cho từ gạch chân).  Mỗi câu đúng 0.5đ
25. What were you doing when she came yesterday?
26. When will the plane leave?
II. Arranging words in sentences.( 0.5mark)Mỗi câu trả lời đúng 0.25 đ
27. I’m interested in the rice-cooking contest.
28. Hoaalways keeps the windowopen so as to let fresh air in.
III. Rewrite the sentences as directed.( 1.5 mark) Mỗi câu đúng ( 0.5đ)
29. Bottles of milk will be brought to house by the milkman.	
30.Would you mind if I took a photo?
31. He hasn’t seen his elder sister since 2009.
















